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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần: NGỮ VĂN 3
Mã học phần:
Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 09 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 
Môn học Ngữ văn 3 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.
· Tính chất: 
Môn học Ngữ văn 3 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.
II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Học sinh biết một số tác phẩm văn học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.

Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.

Học sinh hiểu đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

· Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học.

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có thái độ trân trọng với văn học Việt Nam và hình thành lòng yêu quê hương, yêu dân tộc.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Nghĩa của câu
	3
	2
	1
	 

	2
	Vội vàng (Xuân Diệu)
	2
	2
	 
	 

	3
	Thao tác lập luận bác bỏ
	3
	2
	1
	 

	4
	Tràng giang (Huy Cận)
	2
	2
	 
	 

	5
	Đây thôn Vĩ dạ (Hàn Mặc Tử)
	2
	2
	 
	 

	6
	Chiều tối (Hồ Chí Minh)
	1
	1
	 
	 

	7
	Từ ấy (Tố Hữu)
	2
	2
	 
	 

	8
	Tiểu sử tóm tắt
	3
	2
	1
	 

	9
	Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
	2
	2
	 
	 

	10
	Thao tác lập luận bình luận
	3
	2
	1
	 

	11
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	 
	 

	12
	Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V- Huy Gô) (trích Những người khốn khổ)
	3
	3
	 
	 

	13
	Một thời đại trong thơ ca (Hoài Thanh)
	3
	2
	1
	 

	14
	Một số thể loại văn học : kịch, nghị luận
	2
	2
	 
	 

	15
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
	3
	2
	1
	 

	16
	Tóm tắt văn bản nghị luận
	3
	2
	1
	 

	17
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	 
	 

	18
	Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
	3
	2
	1
	 

	19
	Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	3
	2
	1
	 

	20
	Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)
	3
	3
	 
	 

	21
	Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
	2
	2
	 
	 

	22
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	 
	 
	 

	23
	Nghị luận về một hiện tượng đời sống
	2
	2
	 
	 

	24
	Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS (Cô-phi An- nan)
	2
	2
	 
	 

	25
	Ôn tập
	2
	2
	 
	 

	Tổng cộng
	60
	45
	9
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Nghĩa của câu 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hai thành phần nghĩa của câu ở những nội dung phổ biến và dễ nhận thấy.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tính lĩnh hội nghĩa của câu và kĩ năng đặt câu hỏi thể hiện được các thành  phần nghĩa một cách phù hợp nhất

2. Nội dung bài:

I. Hai thành phần nghĩa của câu

II. Nghĩa sự việc

III. Nghĩa tình thái

1. Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong câu

2. Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe

Bài 2 Vội vàng (Xuân Diệu) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được sự kết hơp nhuần nhị giữa mạch cảm xúc mãnh liệt, dồi dào và mạch luận lí sâu sắc; học sinh hiểu được những sáng tạo độc đáo về nghệ thuật của nhà thơ.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được bài thơ mang phong cách tự do của “Thơ mới”.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được niềm khao khát sống mãnh liệt, sống hết mình và quan niệm về thời gian, tuổi trẻ và hạnh phúc của Xuân Diệu.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 3 Thao tác lập luận bác bỏ 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được mục đích yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách lập luận bác bỏ trong bài văn nghị luận. 

2. Nội dung bài:

I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

II. Cách bác bỏ

III. Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

MỤC TIÊU 
Bài 4 Tràng giang (Huy Cận) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được màu sắc cổ điển trong một bài thơ mới.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được bài thơ tiêu biểu của phong trào “Thơ mới”.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được nỗi buồn cô đơn trước vũ trụ rộng lớn, nỗi sầu nhân thế, niềm khao khát hòa nhập với cuộc đời và tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 5 Đây thôn Vĩ dạ (Hàn Mặc Tử) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết bút pháp độc đáo tài hoa của nhà thơ. 

Học sinh hiểu tấm lòng thiết tha của nhà thơ với thiên nhiên, cuộc sống và con người

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nhận biết sự vận động của tứ thơ, tâm trạng chủ thể trữ tình.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được bài thơ là một bức tranh phong cảnh và là tâm cảnh.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn 

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 6 Chiều tối (Hồ Chí Minh) 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được một vẻ đẹp của tâm hồn Hồ Chí Minh: dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu vẫn luôn hướng đến sự sống và ánh sáng.

    Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được bài thơ với ngôn ngữ cô đọng, súc tích, tiêu biểu cho văn phong Hồ Chí Minh.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được bút pháp tả cảnh ngụ tình vừa cổ điển vừa hiện đại của bài thơ

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 7 Từ ấy (Tố Hữu) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản và tác dụng kì diệu của lí tưởng với cuộc đời nhà thơ.

Học sinh hiểu được sự vận động của các yếu tố trong thơ trữ tình: tứ thơ, hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu trong việc làm nổi bật tâm trạng của cái tôi nhà thơ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm nhận và phân tích bài thơ thể hiện tâm trạng trào dâng cảm xúc mãnh liệt, tiêu biểu cho dòng thơ ca cách mạng buổi đầu. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 8 Tiểu sử tóm tắt 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt. 

     Kĩ năng: Học sinh biết cách thức viết tiểu sử tóm tắt

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

1. Mục đích

2. Yêu cầu 

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

1. Chọn tài liệu để viết tiểu sử tóm tắt

2. Viết tiểu sử tóm tắt

III. Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

1. Viết tiểu sử tóm tắt

2. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp

Bài 9 Đặc điểm loại hình của tiếng Việt 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được đặc điểm loại hình của tiếng Việt- một ngôn ngữ đơn lập- để học tập và sử dụng tiếng Việt tốt hơn

     Kĩ năng: Học sinh biết sử dụng tiếng Việt theo các đặc điểm về ngữ pháp, thanh điệu, ngữ nghĩa.

2. Nội dung bài:

I. Loại hình ngôn ngữ

II. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Bài 10 Thao tác lập luận bình luận 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của thao tác lập luận bình luận. 

Học sinh hiểu những nguyên tắc và cách thức cơ bản của thao tác lập luận bình luận.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng sử dụng thao tác lập luận bình luận để viết một văn bản bình luận về một chủ đề gần gũi với cuộc sống và suy nghĩ của học sinh.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích thao tác lập luận bình luận

II. Cách bình luận

III. Luyện tập thao tác lập luận bình luận
Bài 11 Người cầm quyền khôi phục uy quyền  (trích Những người khốn khổ - Victor Hugo)                                                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một tác phẩm điển hình của văn học lãng mạn cổ điển Pháp. Qua đó, biết về một thời kỳ lịch sử nước Pháp được tái hiện qua những hình tượng nhân vật được nhào nặn từ bàn tay của nhà văn đại tài V.Hugo.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận được, phân tích được vẻ đẹp của nghệ thuật ngôn từ, phong cách lãng mạn trong tác phẩm.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được thông điệp về sức mạnh của tình thương mà V.Hugo muốn gửi gắm.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 12 Một thời đại trong thơ ca (Hoài Thanh) Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về “tinh thần thơ mới” trong ý nghĩa văn chương và xã hội.

Học sinh biết được nghệ thuật nghị luận văn chương khoa học, chặt chẽ, thấu đáo và cách diễn đạt tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc của tác giả.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích những quan niệm, phương pháp phê bình của tác giả về những hiện tượng văn học trong một thời kì lịch sử. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 13 Một số thể loại văn học : kịch, nghị luận 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái quát đặc điểm của một số thể loại văn học: kịch, nghị luận.

    Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng những hiểu biết về đặc điểm một số thể loại văn học để cảm thụ và phân tích, đánh giá được những tác phẩm văn học theo thể loại. 

2. Nội dung bài:

I. Kịch

1. Khái lược về kịch

2. Yêu cầu về đọc kịch bản văn học

II. Nghị luận

1. Khái lược về nghị luận

2. Yêu cầu về đọc văn nghị luận

Bài 14 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố những kiến thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lập luận đã học.

     Kĩ năng: Học sinh vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết được một văn bản nghị luận ngắn về hiện tượng gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học. 

2. Nội dung bài:

I. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

II. Luyện tập

Bài 15 Tóm tắt văn bản nghị luận                         Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là tóm tắt văn bản nghị luận.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản nghị luận.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản nghị luận

1. Mục đích

2. Yêu cầu

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận

Bài 16 Khái quát văn học Việt Nam Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

     Kiến thức: Học sinh biết một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975.
Học sinh biết được những đổi mới bước đầu của văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đặc biệt là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX.

     Kĩ năng: Học sinh biết hệ thống, cảm nhận và đánh giá văn học Việt Nam trong một thời kì lịch sử.

2. Nội dung bài:

I. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975
1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa

2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

3. Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975

II. Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX

1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa

2. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu

III. Kết luận

Bài 17 Nghị luận về một tư tưởng đạo lí 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và hiểu cách viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

     Kĩ năng: Học sinh biết đánh giá một bài văn nghị luận và bước đầu có thể biểu đạt một quan điểm, một tư tưởng cá nhân.

     Thái độ: Học sinh có ý thức tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

II. Phát biểu nhận thức

Bài 18 Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh.

Học sinh biết được ý nghĩa to lớn và giá trị nhiều mặt của bản Tuyên ngôn Độc lập cùng vẻ đạp của tư tưởng và tâm hồn tác giả.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận được tác phẩm bằng những hiểu biết về đặc điểm loại hình cũng như tư tưởng, tình cảm, phương pháp nghệ thuật của Bác.  

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Vài nét về tiểu sử

2. Sự nghiệp văn học

3. Kết luận

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 19 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được sự trong sáng của tiếng Việt biểu hiện ở một số phương diện cơ bản và là một yêu cầu đối với việc sử dụng tiếng Việt.

     Kĩ năng: Học sinh biết sử dụng đúng và hay ngôn ngữ Việt Nam.

     Thái độ: Học sinh có ý thức, thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi sử dụng; luôn nâng cao hiểu biết về tiếng Việt và rẻn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt. 

2. Nội dung bài:

I. Sự trong sáng của tiếng Việt

II. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Bài 20 Nghị luận về một hiện tượng đời sống 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Thái độ: Học sinh có ý thức và thái độ đúng đắn trước một hiện tượng trong đời sống.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

II. Gợi ý thảo luận

Bài 21 Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS (Cô-phi An- nan) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với toàn nhân loại và mỗi cá nhân

     Kĩ năng: Học sinh biết nói không với Ma tuý, nói không với những tệ nạn gây nên HIV/AIDS.

     Thái độ: Học sinh nhận thức rõ trách nhiệm của cá nhân cùng chung tay đẩy lùi hiểm họa.

     Học sinh cảm nhận được sức thuyết phục to lớn của bài văn.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 22 Ôn tập 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hệ thống kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại và văn học nước ngoài được học trong chương trình ngữ văn 3

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng thực hành tiếng Việt ở những vấn đề được đề cập trong chương trình.

     Học sinh có kĩ năng vận dụng linh hoạt sáng tạo các tri thức đã học.

     Học sinh có kĩ năng phân tích văn học theo từng cấp độ: sự kiện, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học,… 

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Phan Trọng Luận, Ngữ văn 11 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các tác phẩm văn học mới từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX. Kiến thức về đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

- Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học, có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

2. Phương pháp: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Ngữ văn 3 được giảng dạy trong học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã hoàn thành các học phần Ngữ văn 1, 2. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 3 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập Ngữ văn 4 và các Học phần khác.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định của phân phối chương trình.

- Đối với người học:

Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng viết bài văn nghị luận, phong cách ngôn ngữ hành chính, kĩ năng phát biểu tự do.

4. Tài liệu tham khảo:

Hồ Chí Minh, Thơ văn Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục, 2001.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

